
4. Giải thích các chỉ tiêu của phiếu điều tra
                                                       PHIẾU SỐ  01- ĐTCNT
              PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp: Điền tên doanh nghiệp hoặc tên cơ sở phụ thuộc như trong giấy phép kinh doanh

Điện thoại: Ghi số điện thoại của người ghi phiếu để thuận tiện khi cần liên hệ về thông tin trong phiếu điều tra.

2. Địa chỉ: Ghi đầy đủ (Huyện/quận, Tỉnh/ thành phố) của doanh nghiệp

      
3. Loại hình: Ghi mã loại hình phù hợp với doanh nghiệp vào ô vuông.
   4. Số lao động: Gồm toàn bộ số lao động do doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công hoặc bằng hình thức thu nhập hỗn hợp (tiền công và lợi nhuận của SXKD). 

5. Sản xuất, tiêu thụ, tồn kho sản phẩm:

Cột A: Tên sản phẩm: gồm tên sản phẩm được in sẵn vào phiếu và một số dòng chưa có tên sản phẩm nhằm để doanh nghiệp ghi bổ sung thêm các sản phẩm có tỷ trọng lớn của doanh nghiệp nhưng chưa được in sẵn vào phiếu điều tra (chỉ ghi thêm tối đa 3 sản phẩm).

Cột B: Mã sản phẩm: Những sản phẩm ghi bổ sung cột mã sản phẩm doanh nghiệp không phải ghi và để điều tra viên ghi theo mã qui định.

Cột C: Đơn vị tính sản phẩm: Những sản phẩm ghi bổ sung thì doanh nghiệp phải ghi đơn vị tính theo hạch toán của doanh nghiệp

Cột 1: Tồn kho đầu tháng: Ghi khối lượng sản phẩm tồn kho vào thời điểm đầu tháng báo cáo cho từng loại sản phẩm được liệt kê trong Phiếu điều tra (không bao gồm sản phẩm dở dang và sản phẩm mà doanh nghiệp đem nguyên vật liệu đi gia công ở các cơ sở kinh tế khác). Chỉ tiêu này chỉ bao gồm thành phẩm trong kho của doanh nghiệp (gồm tồn tại tại kho của doanh nghiệp và kho mà doanh nghiệp thuê).

Cột 2: Sản phẩm sản xuất trong tháng báo cáo: Ghi khối lượng sản phẩm sản xuất trong tháng báo cáo cho từng loại sản phẩm được liệt kê trong Phiếu điều tra, không gồm sản phẩm dở dang trừ một số sản phẩm có chu kỳ sản xuất kéo dài được qui định riêng. Chỉ tiêu này bao gồm các sản phẩm được sản xuất trực tiếp bởi doanh nghiệp bằng nguyên vật liệu của doanh nghiệp và các sản phẩm nhận gia công cho các cơ sở kinh tế khác bằng nguyên vật liệu của các cơ sở kinh tế khác.
Cột 3 và cột 4: Tiêu thụ trong tháng: Ghi khối lượng và giá trị của sản phẩm xuất kho tiêu thụ trong tháng.
Cột 3: Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong tháng : Ghi khối lượng sản phẩm xuất kho để tiêu thụ cho bên ngoài doanh nghiệp trong tháng báo cáo của từng loại sản phẩm được liệt kê trong Phiếu điều tra.
Xuất kho tiêu thụ cho bên ngoài doanh nghiệp bao gồm: xuất bán cho các cơ sở kinh tế khác ngoài doanh nghiệp, xuất làm quà biếu, quà tặng, xuất kho gửi đi tham gia hội chợ triển lãm, xuất cho các bộ phận khác ngoài hoạt động sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp nhưng có hạch toán riêng như: cửa hàng giới thiệu sản phẩm, nhà trẻ, mẫu giáo… Chỉ tiêu này chỉ bao gồm khối lượng sản phẩm xuất kho từ sản phẩm do cơ sở trực tiếp sản xuất (không gồm xuất kho của những sản phẩm do cơ sở đem nguyên vật liệu đi gia công ở các cơ sở kinh tế khác). Lưu ý, khối lượng sản phẩm xuất kho KHÔNG bao gồm khối lượng sản phẩm được xuất kho để tiếp tục chế biến trong dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp.
Cột 4: Giá trị sản phẩm: Ghi trị giá hàng xuất kho trong tháng báo cáo của từng loại sản phẩm được liệt kê trong phiếu tương ứng với khối lượng sản phẩm xuất kho ở cột 3. Giá trị xuất kho được tính trên hoá đơn xuất hàng (không gồm thuế tiêu thụ: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu). Trường hợp doanh nghiệp có nhiều sản phẩm không thể tính trực tiếp từ các hoá đơn bán hàng, thì có thể tính gián tiếp (gần đúng) bằng cách lấy khối lượng sản phẩm xuất kho tiêu thụ ở cột 3 nhân (x) với giá bán bình quân hoặc giá bán phổ biến nhất trong tháng báo cáo.
Cột 5: Dự tính sản phẩm sản xuất tháng tiếp theo: Ghi khối lượng sản phẩm dự tính sản xuất tháng sau tháng báo cáo cho từng loại sản phẩm được liệt kê trong Phiếu điều tra. Ví dụ: tháng báo cáo là tháng 10/2011 thì dự tính khối lượng sản phẩm sản xuất của tháng tiếp theo là tháng 11/2011. Chỉ tiêu này cũng giống như giải thích của chỉ tiêu “Khối lượng sản phẩm sản xuất” ở cột 2.

Cột 6: Sản phẩm sản xuất của tháng cùng kỳ năm trước với tháng tiếp theo: Tháng cùng kỳ năm trước là so với tháng tiếp theo, ví dụ tháng báo cáo là tháng 10/2011, thì tháng tiếp theo là tháng 11/2011. Tháng cùng kỳ năm trước với tháng tiếp theo là tháng 11/2010. Số liệu ghi vào cột này là khối lượng sản phẩm sản xuất theo số chính thức của tháng cho từng loại sản phẩm được liệt kê trong Phiếu điều tra. Chỉ tiêu này cũng giống như giải thích của chỉ tiêu “Khối lượng sản phẩm sản xuất”.

6. Doanh thu thuần của hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng:
Doanh thu thuần của họat động sản xuất công nghiệp: Là doanh thu thuần của tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ do hoạt động công nghiệp của doanh nghiệp tạo ra (kể cả tiêu thụ trong nước và xuất khẩu).

Doanh thu thuần công nghiệp bao gồm:
- Doanh thu thuần tiêu thụ thành phẩm được sản xuất bằng nguyên vật liệu của doanh nghiệp và do doanh nghiệp đưa nguyên liệu đi gia công ở đơn vị khác.
- Doanh thu thuần do tiêu thụ các dịch vụ công nghiệp cho bên ngoài như: Doanh thu gia công sản phẩm cho các đơn vị khác mà nguyên vật liệu do khách hàng mang đến; doanh thu sửa chữa bảo dưỡng thiết bị máy móc, phương tiện vận tải…cho các đơn vị khác; doanh thu từ các công việc có tính chất công nghiệp như sơn, mạ, đánh bóng các sản phẩm và chi tiết sản phẩm.
- Giá trị những sản phẩm tiêu dùng nội bộ doanh nghiệp được quy định tính vào giá trị sản xuất gồm:

+ Giá trị của các tài sản tự chế, tự trang: là giá trị của các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra nhưng sản phẩm này không bán ra ngoài mà được trang bị làm tài sản cố định của doanh nghiệp.

+ Giá trị của các sản phẩm tự tiêu thụ cho các đơn vị khác có hạch toán riêng trong nội bộ doanh nghiệp.

+ Giá trị những sản phẩm đem làm quà tặng, trưng bày hàng mẫu, đưa đi hội chợ, triển lãm.

+ Sản phẩm của doanh nghiệp đưa góp vốn liên doanh với các doanh nghiệp khác.
Những sản phẩm tiêu thụ tính vào yếu tố này được tính theo giá thành nhập kho sản xuất hoặc giá bán nội bộ.

- Doanh thu thuần tiêu thụ các phế liệu, phế phẩm, thứ phẩm, phụ phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất thu gom đã tiêu thụ và thu được tiền.

- Doanh thu thuần hoạt động dịch vụ không phải công nghiệp nhưng không hạch toán riêng được quy định tính vào ngành sản xuất chính là công nghiệp như: thu từ dịch vụ cho thuê máy móc có người điều khiển thuộc công nghiệp (không kể đất).; thu từ dịch vụ vận tải cho bên ngoài; thu từ các hoạt động dịch vụ khác…

Doanh thu thuần công nghiệp = Tổng doanh thu công nghiệp – (trừ):


- Giá trị hàng bán bị trả lại


- Chiết khấu hoặc giảm giá (nếu có)


- Thuế giá trị gia tăng hàng bán nội địa theo phương pháp trực tiếp (thuế giá trị gia tăng không khấu trừ), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu trong tổng doanh thu nói trên. 

Cột1: Ghi tổng số thực hiện tháng báo cáo của các số liệu phát sinh tương ứng với các dòng ở cột A.
Cột 2: Ghi số dự tính tháng tiếp theo tháng báo cáo tương ứng với các dòng ở cột A.

7. Số ngày hoạt động trong tháng của doanh nghiệp: Là số ngày thực tế hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong tháng báo cáo.

 
8. Tình hình sản xuất trong tháng: Ghi những khó khăn, thuận lợi và nguyên nhân chính có ảnh hưởng tới sự tăng giảm của sản xuất trong tháng và những tháng tiếp theo.
PHIẾU SỐ 02- ĐTCNT

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ SẢN XUẤT
CỦA CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP CÁ THỂ
1. Tên cơ sở: Ghi tên cơ sở hiện dang sử dụng trong giao dịch.
Điện thoại: Ghi số điện thoại của người chủ cơ sở để thuận tiện khi cần liên hệ về thông tin trong phiếu điều tra.

2. Địa chỉ: Ghi đầy đủ (Huyện/quận, Tỉnh/ thành phố) của cơ sở
      
3. Ngành hoạt động chính: Ghi cụ thể tên ngành SXKD chính của cơ sở.

      
4. Sản xuất trong tháng:


4.1 Tổng doanh thu của hoạt động sản xuất công nghiệp: Là tổng số tiền thu được từ tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ của hoạt động sản xuất công nghiệp. Tổng doanh thu bao gồm cả thuế tiêu thụ sản phẩm (thuế giá trị tăng thêm, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu).

4.2 Thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp: Ghi vào mục này chỉ gồm các loại thuế sau: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phát sinh phải nộp tương ứng với doanh thu trong tháng của cơ sở.

Cột1: Ghi số liệu chính thức tháng báo cáo tương ứng với các dòng ở cột A.

Cột 2: Ghi số liệu dự tính tháng tiếp theo tháng báo cáo tương ứng với các dòng ở cột A.
4.3 Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
Cột A: Ghi tên sản phẩm công nghiệp chủ yếu do cơ sở sản xuất.
Cột B: Mã số: Do điều tra viên của cơ quan Thống kê ghi theo danh mục sản phẩm qui định.

Cột C: Đơn vị tính ghi theo đơn vị tính trong danh mục sản phẩm quy định.

Cột 1: Ghi tổng số thực hiện tháng báo cáo tương ứng với từng loại sản phẩm ở các dòng của cột A.

Cột 2: Ghi số dự tính tháng tiếp theo tháng báo cáo tương ứng với từng loại sản phẩm ở các dòng của cột A.

 
5. Tình hình sản xuất trong tháng: Ghi những khó khăn, thuận lợi và nguyên nhân chính có ảnh hưởng tới sản xuất của cơ sở (nếu có).
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